
 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 Họ và tên                       : Phùng Thị Tuyết Mai 

 Giới tính                        :  Nữ 

 Năm sinh                       : 07/01/1976 

 Nơi sinh                         :  Nam Định 

 Địa chỉ                           :   Thanh Liệt - Hà Nội 

 Đơn vị công tác             :  Khoa Kế toán - Tài chính, Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội 

 Chức vụ                         :   Giảng viên  

 Học hàm/Học vị            :  Thạc sĩ 

 Ngoại ngữ                      :  Tiếng Anh B1 khung Châu Âu 

 Tin học                           :  Chứng chỉ UD CNTTCB (theo TT03) 

 Điện thoại                      :  0904727659 

 Email                             : Phungcatchi76@gmail.com 

 

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC / KINH NGHIỆM CÔNG TÁC 

 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

8/2012 - 12/2013 
Giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính, Trường CĐ Kinh Tế Công 

Nghiệp Hà Nội 

12/2013 – 10/2017 
Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường CĐ Kinh Tế Công 

Nghiệp Hà Nội 

10/2017 – đến nay 
Giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính, Trường CĐ Kinh Tế Công 

Nghiệp Hà Nội 

 

3. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

 

 3.1. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài 

Stt Tên bài báo 
Tên, số tạp chí công 

bố 

Tên tác giả/Mức độ 

tham gia 

(là tác giả/đồng tác giả) 

Tháng/năm 

công bố 

     

     

 



 

 

 

3.2. Các báo cáo/ tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế 

 

Stt Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo 
Tên tác giả/Mức 

độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa 

điểm/thời 

gian tổ chức 

hội thảo 

     

     

 

3.3. Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 

 

Stt Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

Tháng/năm 

nghiệm thu 

     

     

 

4. GIẢNG DẠY 

  4.1. Ngành/ Nghề giảng dạy chính: Tài chính – Ngân hàng 

  4.2. Môn học/ Mô đun có thể đảm nhận:  

            - Lý thuyết tài chính tiền tệ 

- Tài chính doanh nghiệp 

- Kỹ năng giao dịch trong kinh doanh ngân hàng 

- Phân tích tài chính doanh nghiệp 

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

- Thực hành nghiệp vụ NHTM 

- Bảo hiểm 

- Ngân hàng trung ương 

- Kế toán ngân hàng thương mại 

- Thanh toán quốc tế 

- Tài chính quốc tế 

 

 

 


